
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

 

Số: 2517/QĐ-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng  

thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia  

giai đoạn 2016 - 2020: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển  

công nghệ năng lượng", mã số KC.05/16-20  
 

 

BỘ TRƯỞNG  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương 

trình khoa học và công nghệ trọng điếm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng", mã số KC.05/16-20; 

 Xét kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 



- 2020: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng", mã số KC.05/16-20, 

thực hiện trong kế hoạch năm 2018; 

Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa 

học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục mười hai (12) nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai 

đoạn 2016 - 2020: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng", mã 

số KC.05/16-20, bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2018.  

(Chi tiết trong Danh mục kèm theo) 

Điều 2. Giao Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước 

phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức Hội 

đồng tuyển chọn, giao trực tiếp và tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Vụ 

trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trích lục 
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG", MÃ SỐ KC.05/16-20  

(Kèm theo Quyết định số 2517/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên đề tài/dự án Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 

Phương 

thức 

 tổ chức 

 thực hiện 

Ghi chú 

I Đề tài 

2 Ứng dụng công 

nghệ chiếu xạ để 

sản xuất 

maltodextrin 

kháng tiêu hóa từ 

tinh bột gạo dùng 

làm chất xơ thực 

phẩm  

- Xây dựng được quy 

trình công nghệ ứng dụng 

kỹ thuật chiếu xạ để sản 

xuất maltodextrin kháng 

tiêu hóa làm chất xơ thực 

phẩm từ tinh bột gạo;  

- Chế tạo được hệ thiết bị 

sản xuất maltodextrin 

kháng tiêu hóa, quy mô 

30-50 kg nguyên 

liệu/mẻ;  

- Ứng dụng maltodextrin 

kháng tiêu hóa để sản 

xuất 8 loại thực phẩm chế 

biến. 

1. Quy trình công nghệ sản xuất maltodextrin kháng tiêu 

hóa từ gạo bằng công nghệ chiếu xạ. 

2. 100 kg maltodextrin kháng tiêu hóa có hàm lượng chất 

xơ thực phẩm hòa tan > 50%, Mức kháng tiêu hóa > 50%, 

đương lượng dextrose < 20, năng lượng: < 50 kcalo/100g 

được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn chất lượng , độ tan 

nước 50% tại 50 oC, độ nhớt giảm 80% so với tinh bột gạo. 

3. 01 hệ thiết bị công suất 30-50 kg nguyên liệu/mẻ, bán 

tự động, đồng bộ.   

4. 8 loại thực phẩm chế biến: Nước khoáng giàu chất xơ, 

nước hoa quả, sản phẩm sữa, sản phẩm kẹo, bánh, sản 

phẩm snack, sản phẩm mỳ, cháo, phở ăn liền, tối thiểu 10 

kg mỗi loại. 

5. Tham gia đào tạo sau đại học, 1 bài báo ISI, 2 bài báo 

trong nước. 

6. Đăng ký sở hữu trí tuệ. 

Tuyển 

chọn 

Có doanh 

nghiệp tham 

gia nghiên 

cứu, sản xuất 

và ứng dụng 

maltodextrin 

kháng tiêu 

hóa. 

 

 

 

 



 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

                 

 

Số: 2406/QĐ-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày24tháng 8 năm 2018 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc điều chỉnh danh mục 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng 

thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn  

2016 - 2020, mã số KC.05/16-20 
 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học và công 

nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương 

trình khoa học và công nghệ trọng điếm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng", mã số KC.05/16-20; 

Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ 

Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh danh mục nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ chiếu xạ để sản 

xuất maltodextrin kháng tiêu hóa từ bột gạo làm chất xơ thực phẩm" trong danh 

mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: "Nghiên cứu ứng 

dụng và phát triển công nghệ năng lượng", mã số KC.05/16-20 đã được phê 



duyệt tại Quyết định số 2517/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 (Chi tiết điều chỉnh tại Danh mục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Giao Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước 

phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức Hội 

đồng tuyển chọn và tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chủ nhiệm và Thủ trưởng Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Giám đốc Văn 

phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và 

Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, Vụ KHTC. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG", MÃ SỐ KC.05/16-20 

(Kèm theo Quyết định số 2406 /QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

TT Tên nhiệm vụ 
Định hướng  

mục tiêu 

Yêu cầu đối với kết quả Phương thức 

 tổ chức 

 thực hiện 

Ghi chú Được phê duyệt tại Quyết định 

số 2517/QĐ-BKHCN 
Điều chỉnh 

1 

 

Ứng dụng 

công nghệ 

chiếu xạ để 

sản xuất 

maltodextrin 

kháng tiêu hóa 

từ tinh bột gạo 

dùng làm chất 

xơ thực phẩm  

- Xây dựng được 

quy trình công nghệ 

ứng dụng kỹ thuật 

chiếu xạ để sản xuất 

maltodextrin kháng 

tiêu hóa làm chất xơ 

thực phẩm từ tinh 

bột gạo;  

- Chế tạo được hệ 

thiết bị sản xuất 

maltodextrin kháng 

tiêu hóa, quy mô 30-

50 kg nguyên 

liệu/mẻ;  

- Ứng dụng 

maltodextrin kháng 

tiêu hóa để sản xuất 

8 loại thực phẩm chế 

biến. 

năng lượng: < 50 kcalo/100g 

 

năng lượng: < 230 kcalo/100g  Tuyển chọn Có doanh 

nghiệp tham 

gia nghiên 

cứu, sản 

xuất và ứng 

dụng 

maltodextrin 

kháng tiêu 

hóa. 

 

 


